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Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Appendix V 

 CORPORATE GOVERNANCE REPORT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/ 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(Issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of Minister of Finance) 

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN 

SONG TIEN SAI GON BEER TRADING  

JOINT STOCK COMPANY  

Số/No: 01/2022/BCQT 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness  

            Vĩnh Long, ngày 26 tháng 07 năm 2022 

Vinh Long, dated 26/7/2022 

BÁO CÁO 

REPORT 
Tình hình quản trị công ty/ Corporate governance situation 

 Sáu tháng đầu năm 2022/ The first six months of the year 2022 

 

Kính gửi:   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

     - Sở Giao dịch chứng khoán. 

Dear:   - State Security Commission of Vietnam;  

   - Stock Exchanges. 

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN   

Company name: SONG TIEN SAI GON BEER TRADING JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, 
Vĩnh Long 

Head office address: No. 11, Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune, Vinh Long City, 
Vinh Long Province 

Điện thoại: 0931 000066   Fax: 02703 888047  Email:sabecosongtien@yahoo.com.vn  

Tel: 0931 000066    Fax: 02703 888047  Email: sabecosongtien@yahoo.com.vn 

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng. 

Charter capital: VND 40,000,000,000. 

Mã chứng khoán: SST 

Securities code: SST 

Mô hình quản trị công ty: 

Corporate governance model: 
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- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. 

- General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board and Director. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện 

- Regarding the implementation of the internal audit function: Performed 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

I. Activities of the General Meeting of Shareholders 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản: 

Information about meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders 
(including resolutions of the General Meeting of Shareholders passed in the form of written 
opinions:  

 

Stt 

No 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Number of 
Resolution/ 

Decision 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

01 

01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ-BSG 

ST/ 

01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ-BSG ST 

08/4/2022 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 
Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2021: 

 
   + Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được 
kiểm toán. 
   + Article 1: Approve the audited Financial Statement 
2021. 

   + Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công 
ty về kết quả hoạt động năm 2021, và định hướng thực hiện 
năm 2022. 
   + Article 2: Approve the report of the Board of Directors 
of the Company on business results in 2021 and business 
plan for 2022. 

   + Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 
năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 

   + Article 3: the report of the Supervisory Board's activities in 

2021 and plan for 2022. 

   + Điều 4: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 
   + Article 4: Approve the report on the selection of 
Auditing Company to the Financial Statements 2022. 

  + Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 
năm 2021. 
   + Article 5. Approve the 2021 Profit Distribution 
Statement. 

   + Điều 6: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch phân phối 
lợi nhuận năm 2022 
   + Article 6: Approve the proposal on 2022 profit 
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distribution plan  
  + Điều 7: Thông  qua tờ trình về việc quyết toán tiền lương, 
thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và thành 
viên Ban kiểm soát năm 2021. 
   + Article 7: Approve the report on the settlement of 
salaries, remuneration and bonuses of members of the 
Board of Directors and members of the Supervisory Board 
in 2020. 

   + Điều 8: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, 
thù lao, thưởng năm 2022 cho thành viên Hội động quản trị 
và thành viên Ban kiểm soát. 
+ Article 8: Approve the report on salary, remuneration 
and bonus plan for 2022 for members of the Board of 
Directors and members of the Supervisory Board. 

   + Điều 9: Thông qua tờ trình điều chỉnh ngành nghề 
đăng ký kinh doanh và tên viết tắt công ty. 
   + Article 9: Approval regarding for the adjustment 
business lines, amendment of the Charter of Company, of the 
Company. 
 

 

 

II. Hội đồng quản trị: 

II. Board of Directors: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

1. Information about members of the Board of Directors (BOD): 

 

Stt 
No. 

 

Thành viên HĐQT 
Member of the BOD 

 

Chức vụ (thành viên HĐQT 
độc lập, TVHĐQT không 

điều hành 
Position (independent 

member of the BOD, non-
executive member of the 

BOD 
 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Date of initiation/cease to be an 
member of the BOD/independent 

member of the BOD 
 

Ngày bổ nhiệm 
Appointment date 

Ngày miễn nhiệm 
Resignation date 

1 Teo Hong Keng Chủ tịch  18/2/2022 

1 Teo Hong Keng Chairman  18/02/2022 

2 Koo Liang Kwee Chủ tịch 18/2/2022  

2 Teo Hong Keng Chairman 18/02/2022  

3 Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT không 
điều hành 

23/4/2021  

3 Nguyen Thi Thu Ha 
Non-executive members of 

the Board of Directors 
April 23,2021  

4 Lương Trung Nhân Thành viên HĐQT  23/4/2021  

4 Luong Trung Nhan 
Members of the Board of 

Directors 
April 23,2021  
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2. Các cuộc họp HĐQT: 

2. Board meetings: 

Stt 
No. 

 

Thành viên HĐQT 
Member of the BOD 

Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Number of 
meetings of the 
Board attended 

Tỷ lệ tham dự họp 
Attendance rate 

Lý do không tham dự 
họp 

Reason for absent 

1 Teo Hong Keng 01 33%  

1 Teo Hong Keng 01 33%  

2 Koo Liang Kwee 03 100%  

2 Teo Hong Keng 03 100%  

3 Nguyễn Thị Thu Hà 03 100%  

3 Nguyen Thi Thu Ha 03 100%  

4 Lương Trung Nhân 03 100%  

4 Luong Trung Nhan 03 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

3. Supervisory activities of the Board of Directors to the Board of Managers: 

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Trong 
năm, Ban Giám đốc và các bộ phận tham mưu đã tổ chức đánh giá, phân tích dự báo 
tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp 
thời cho Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đã huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công 
ty, kiểm tra thường xuyên hiệu quả công việc của các phòng ban để nắm bắt thông tin, 
có biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thường xuyên rà 
soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh nhằm đạt được hiệu 
quả sử dụng vốn cao nhất. Các định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị và Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành 
chỉ tiêu kế hoạch sản kinh doanh đề ra, các mặt hoạt động của Công ty được cải tiến theo 
hướng chuyên nghiệp hơn. 

The Board of Directors has regularly supervised the implementation of the 
resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders, and at the same time 
supervised the activities of the Board of Managers. During the year, the Board of 
Managers and the advisory departments organized the assessment and analysis of 
business forecasts on a monthly and quarterly basis so that the Board of Directors can 
take timely measures to direct to the Board of Managers. The Board of Managers has 
effectively mobilized the resources of the Company, regularly checked the work 
efficiency of the departments to grasp information, take measures to support and direct 
timely when facing difficulties. In addition, it has regularly reviewed and evaluated 
capital efficiency in business activities to achieve the highest efficiency in using capital. 
The strategic directions of the Board of Directors and the Resolution of the General 
Meeting of Shareholders were implemented in accordance with the plan, completed the 
targets of the business plan, the operations of the Company were improved in a more 
professional direction. 
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4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

4. Activities of subcommittees under the Board of Directors: None 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors: 

Stt 
No. 

Số Nghị 
quyết/ Quyết 

định 
Number of 

Resolution/De
cision 

Ngày  
Date 

Nội dung 
 Content 

Tỷ lệ 
thông 
qua 

Adoption 
rate 

01 
01/2022/NQ-

HĐQT 
17/01/2022 

1. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 
bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. 

Implementation organization the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders in 2022 in the form of collecting 
written opinions of Shareholders. 

 + Thời gian gửi thông báo chốt danh sách Cổ đông: từ 
ngày 17/01/2022 đến hết ngày 25/01/2022. 

Time to send notice of closing the list of Shareholders: from 
January 17, 2022 to the end of January 25, 2022. 

 + Thời gian gửi văn bản lấy ý kiến Cổ đông: từ ngày 
25/01/2022 đến hết ngày 16/02/2022. 

Time to start sending documents to collect shareholders' 
opinions: from January 25, 2022 to the end of February 
16, 2022. 

 + Thời gian thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ: dự kiến 
ngày 19/02/2022 

Time for the resolution of the General Meeting of 
Shareholders to be approved: February 19, 2022 

 + Thời gian gửi Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết 
ĐHĐCĐ cho các Cổ đông: ngày 19/02/2022 

Time to send the Minutes of Vote Counting and Resolution 
of the General Meeting of Shareholders to Shareholders: 
February 19, 2022 

2. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường: 
Content of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders: 
 + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị. 
Proposal for dismissal of a Member of the Board of 

Directors 
 + Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị. 
Proposal to elect additional Members of the Board of 

Directors 

100%  

02 
02/2022/NQ-

HĐQT 
25/01/2022 

Ban hành Sổ tay phân quyền tại Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Sông Tiền. 

Approve the policy of Manual of Authorities at Song 
Tien SaiGon Beer Trading JSC. 

100% 

03 
03/2022/NQ-

HĐQT 
18/02/2022 

Bổ nhiệm Ông Koo Liang Kwee làm chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền. 
Appointed Mr. Koo Liang Kwee as Chairman of the 
Board of Directors of Song Tien Saigon Beer Trading 
Joint Stock Company. 

100% 
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Stt 
No. 

Số Nghị 
quyết/ Quyết 

định 
Number of 

Resolution/De
cision 

Ngày  
Date 

Nội dung 
 Content 

Tỷ lệ 
thông 
qua 

Adoption 
rate 

04 
04/2022/NQ-

HĐQT 
01/3/2022 

1. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quý 1/2022. 
Striving to complete the target of the first quarter of 2022. 
2. Tập trung phát triển bia Export chai để cạnh tranh và 

giành thị phần từ bia Larue và chú trọng tăng trưởng 
bia Lager lon. 

Focus on developing Export bottled beer to compete and 
gain market share from Larue beer and focus on 
growing Lager canned beer. 

3. Tập trung phát triển các sản phẩm giá trị cao như Sài 
Gòn Chill, Special. 

Focus on developing high-value products such as Saigon 
Chill, Special. 

4. Tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu công việc theo từng 
thời điểm, bám sát kế hoạch nhân sự năm 2022. 

Recruiting personnel according to job needs from time to 
time, following the human resource plan in 2022 

5. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên vào ngày 08/4/2022, tại địa điểm: Khách 
sạn sài Gòn Vĩnh Long.  

Agree on the plan to hold the Annual General Meeting of 
Shareholders on April 8th, 2022, at the location: 
Saigon Vinh Long Hotel. 

6. Thống nhất chủ trương mở tài khoản giao dịch theo đề 
xuất của Công ty. 

Agree on the policy of opening a trading account as 
proposed by the Company. 

7. Công ty làm việc với Ban nhân sự SABECO để thống 
nhất số lượng PAs/PGs cần sử dụng năm 2022. 

The company works with SABECO's Human Captital 
Department to agree on the number of Pas/PGs in 
2022. 

 

100% 

05 
05/2022/N
Q-HĐQT 

24/6/2022 

1. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quý 2/ 2022. 
    Striving to complete the target of the quarter 2/ 2022. 
2. Tập trung phát triển Bia Export và các sản phẩm giá 

trị cao Special, Chill, Gold. 
     Focus on developing Beer Export and high value 

products Special, Chill, Gold. 
3. Công ty cân đối dòng tiền để chi trả cổ tức theo quy 

định. 
    The company balances cash flow to pay dividends 

according to regulations. 
4. Công ty chủ động tuyển dụng các vị trí cần thiết theo 

ngân sách đã được duyệt. 
    The company actively recruits the necessary positions 

according to the approved budget. 
 

100% 
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III. Ban kiểm soát: 

III. Supervisory Board: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

1. Information about members of the Supervisory Board: 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/ Ủy ban 
Kiểm toán 

Member of Supervisory 
Board/Audit Committee 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt đầu là thành viên 
BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

Start date as a member of 
the Supervisory 

Board/Audit Committee 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

1 Chim Thị Ngọc Mỹ Trưởng ban 23/4/2021 Thạc Sĩ 

1 Chim Thi Ngoc My Head April 23,2021 Master 

2 Nguyễn Thị Bích Hà Thành Viên 23/4/2021 Đại học 

2 Nguyen Thi Bich Ha Member April 23,2021 University 

3 Nguyễn Trang Thành Viên 23/4/2021 Đại học 

3 Nguyen Trang Member April 23,2021 University 
 

 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát : 

2. The meeting of the Supervisory Board : 

Stt 

No. 

 

Thành viên BKS/ Ủy ban 
Kiểm toán  

Member of Supervisory 
Board/Audit Committee  

Số buổi họp 
tham dự 

Number of 
meetings 
attended  

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Attendance 
rate 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Voting rate 

Lý do không tham dự 
họp 

Reason for absent 

1 Chim Thị Ngọc Mỹ 2/2 100% 100%  

1 Chim Thi Ngoc My 2/2 100% 100%  

2 Nguyễn Thị Bích Hà 2/2 100% 100%  

2 Nguyen Thi Bich Ha 2/2 100% 100%  

3 Nguyễn Trang 2/2 100% 100%  

3 Nguyen Trang 2/2 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
cổ đông: 

3. Supervisory Board's supervision for the Board of Directors, Board of Managers and 
shareholders: 

 Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại 
luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền nhằm 
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kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều 
hành hoạt động kinh doanh. 

The Supervisory Board has performed the work according to the powers and duties 
specified in enterprise Law and the charter of Saigon Beer Song Tien Trading Joint Stock 
Company to inspect and supervise the activities of the Board of Directors, Executive 
Board in the management and administration of business activities. 

• Thẩm tra, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính trong các 
báo cáo tài chính hàng tháng, quý, báo cáo năm. 

• Verify and evaluate the truthfulness and reasonableness of financial data in 
monthly, quarterly, and annual reports. 

• Kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, khảo sát, phân tích đánh giá thận trọng, 
đưa ra các ý kiến đóng góp với lãnh đạo hoặc cá nhân có trách nhiệm. 

• Check and monitor the activities of the Company, carefully survey, analyze and 
evaluate, give comments to leaders or responsible individuals. 

                 • Ban kiểm soát triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm soát thực tế toàn diện các mặt 
hoạt động của công ty và các chi nhánh trực thuộc Công ty. 

• The Supervisory Board implements comprehensive on-site inspection and control 
of all operational aspects of the company and its branches. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

4. The coordination between the Supervisory Board for the activities of the BOD, Board 
of Managers and other management staff: 

Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban của Công ty, nhằm nắm bắt tình hình kinh 
doanh, rà soát tham gia hoàn thiện các quy chế quy định của Công ty để phục vụ công tác 
quản trị điều hành. 

Participate in the Board meetings, briefings of the Company, to capture the business 
situation, review and participate in completing the regulations of the Company to serve 
the administration. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): 

5. Other activities of the Supervisory Board (if any): 

IV. Ban điều hành 

IV. Executive Board 

STT 

No. 

Thành viên Ban điều hành 

Executive Board members 

Ngày tháng năm 
sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm 
thành viên Ban điều 

hành 

Date of appointment 
of members of the 
Executive Board 

1 Lương Trung Nhân 22/4/1969 Thạc Sĩ 01/6/2016 

1 Luong Trung Nhan April 22, 1969 Master June 1, 2016 
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V. Kế toán trưởng 

V. Chief accountant 

Họ và tên 

Full name 

Ngày tháng năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Professional qualifications 

Ngày bổ nhiệm 

Appointment date 

Bùi Chí Hiếu 01/11/1971 Đại học Tài chính kế toán 01/4/2010 

Bui Chi Hieu November 1, 1971 
University of Finance and 

Accountancy 
April 1, 2010 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

VI. Corporate governance training: 

    Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 
định về quản trị công ty: 

  Corporate governance training courses attended by members of the Board of 
Directors, members of the Supervisory Board, Managing Director, other managers and 
the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance: 

- Không có 

- None 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có 
liên quan của công ty với chính Công ty  

VII. List of public company's related person and the transactions of the company's related 
person with the Company  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm 

1. List of company’s related persons: Appendix 1 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm 

2. Transactions between the Company and related persons of the Company; or between 
the Company with major shareholders, insiders and related persons of insiders: 
Appendix 2 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, do công ty nắm quyền kiểm soát: 

3. Transactions between insiders, related persons of insiders and subsidiaries, 
companies controlled by the company:  

- Không có 

- None 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4 .Transactions between the company and other entities: 

a.  Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
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Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở 
lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).  

  Không có 

Transactions between the company and the company where members of the Board of 
Directors, members of the Supervisory Board, Director (General Director) and other 
managers have been founders or members of the Board of Directors, Acting Director 
(General Director) for the past three (03) years (as of the time of reporting). 

 No 

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

  Không có 

Transactions between the company and the company that the related persons of a member 
of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (General 
Director) and other managers are members of the Board of Directors, Director (General 
Director). 

 No 

c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 
người quản lý khác. 

  Không có 

Other transactions of the company (if any) that may bring material or non-material 
benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, 
Director (General Director) and other managers. 

 No 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. 

VIII. Trading in shares of insiders and its related persons. 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3 đính 
kèm 

1. List of insiders and its related persons: Appendix 3 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

2. Transactions of insiders and related persons in company shares 
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Stt 
No.  

 

Người thực hiện giao 
dịch 

Teller  
 

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
the insiders  

 
 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 
Number of shares at the 
beginning of the period  

 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
Number of shares at the 

end of the period 
 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...) 

Reasons for 
increase or 
decrease 

(purchase, sale, 
conversion, 
bonus ...)  

Số cổ phiếu 
Number of 

shares  
 

Tỷ lệ 
Ratio 

 

Số cổ phiếu 
Number of 

shares  
 

Tỷ lệ 
Ratio 

 

1 Koo Liang Kwee  1.360.000 34% 1.360.000 34%  

2 Lương Trung Nhân  1.120.000 28% 1.120.000 28%  

3 Nguyễn Thị Thu Hà  1.120.000 28% 1.120.000 28%  

4 Bùi Chí Hiếu  1,000 0.03% 1,000 0.03%  

5 Chim Thị Ngọc Mỹ  4.142 0,104% 4.142 0,104%  

a Lê Hồng Phúc 
Chồng Trưởng ban 

kiểm soát 
5.303 0,133% 5.303 0,133%  

1 Le Hong Phuc 
Husband of the 

Supervisory Board 
5,303 0.133% 5,303 0.133%  

b Trần Kim Chiến 
Mẹ Chồng Trưởng 

ban kiểm soát 
5.199 0,130% 5.199 0,130%  

b Tran Kim Chien 
Mother-in-law of 

Head of the 
Supervisory Board 

5,199 0.130% 5,199 0.130%  

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: 

IX. Other issues to note:  

- Không có 

- None 

 

Nơi nhận: 

Recipients:  

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước 
- State Security Commission of Vietnam 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Stock Exchanges 

- Lưu: VT ,... 

- Save: Clerk,...  

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF BOARD OF 

DIRECTORS 
CHỦ TỊCH 
CHAIRMAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Signature, full name and stamp) 

 
 

 

Koo Liang Kwee 
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Phụ lục 1 

Appendix 1 

Danh sách về người có liên quan của công ty 

List of company’s related persons 

STT 
No. 

 

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of 

organization/individual  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

trading account 
(if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có) Position 

in the 
company (if 

any)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 
NSH Paper 
number*, 

date of issue, 
place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ  

Head office address/Contact 
address  

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan  
Start as related 

person   
 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Cease as 
related 
person   

Lý do 
Reason 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

1 
Tổng công ty CP Bia 
Rượu NGK Sài Gòn 

(Sabeco) 
  

0300583659 
ngày 22/5/2020

187 Nguyễn Chí Thanh, quận 
5, TP HCM 

12/2017  

Chuyển sỡ hữu từ 
công ty con 
Satraco sang 

Sabeco 

Công ty mẹ 

1 
Saigon Beer Alcohol 

Beverage Corporation 
(Sabeco) 

  
0300583659 
on May 22, 

2020; 

187 Nguyen Chi Thanh, 
District 5, HCMC 

12/2017  

Transferring 
ownership from 

subsidiary 
Satraco to 

Sabeco 

Parent 
company 

2 Koh Poh Tiong    
187 Nguyễn Chí Thanh, quận 

5, TP HCM 
   

Đại diện 
pháp luật 

của công ty 
mẹ 

2 Koh Poh Tiong    
187 Nguyen Chi Thanh, 

District 5, HCMC 
   

Legal 
representativ
e of parent 
company 

3 Koo Liang Kwee  
Chủ Tịch 
HĐQT 

 
187 Nguyễn Chí Thanh, quận 

5, TP HCM 
01/4/2019  

Công ty mẹ giới 
thiệu 

Đại diện quản 
lý vốn 
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3 Koo Liang Kwee  
Chairman of 
the Board of 

Directors 
 

187 Nguyen Chi Thanh, 
District 5, HCMC 

April 1, 2019  
Introduced by 

parent company  

Capital 
management 

representative 

 
4 
 

Nguyễn Thị Thu Hà  
Thành Viên 

HĐQT 
 

187 Nguyễn Chí Thanh, quận 
5, TP HCM 

01/4/2019  
Công ty mẹ giới 

thiệu 
Đại diện quản 

lý vốn 

 
4 
 

Nguyen Thi Thu Ha  
Member of 
the BOD 

 
187 Nguyen Chi Thanh, 

District 5, HCMC 
April 1, 2019  

Introduced by 
parent company 

Capital 
management 

representative 

5 Lương Trung Nhân  
Thành Viên 

HĐQT 
331079248 cấp 
ngày 19/9/2019

Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận,  
phường Tân Ngãi, TP Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long 
01/6/2016  

Công ty mẹ giới 
thiệu 

Đại diện quản 
lý vốn 

5 Luong Trung Nhan  
Member of 
the BOD 

331079248 
issued on 

Sep, 19, 2019 

No 11, Tan Vinh Thuan 
Hamlet, Tan Ngai 
Commune, Vinh Long City,  
Vinh Long province 

June 1, 2016  
Introduced by 

parent company 

Capital 
management 

representative 

6 Bùi Chí Hiếu  
Kế toán 
Trưởng 

331031919 
cấp ngày 

16/06/2016 

Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận,  
phường Tân Ngãi, TP Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long 
01/6/2010  HĐQT Bổ nhiệm  

6 Bui Chi Hieu  
Chief 

accountant 

331031919 
issued on 

June 16, 2016 

No 11, Tan Vinh Thuan 
Hamlet, Tan Ngai 
Commune, Vinh Long City,  

Vinh Long province 

June 1, 2010  
Appointed by the 

BOD 
 

7 Chim Thị Ngọc Mỹ  
Trưởng Ban 
kiểm soát 

331405357 
16/4/2013 

Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận,  
phường Tân Ngãi, TP Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long 
28/4/2016  ĐHĐCĐ bầu  

7 Chim Thi Ngoc My  
Head of 

Supervisory 
Board 

331405357 
April 16, 

2013 

No 11, Tan Vinh Thuan 
Hamlet, Tan Ngai 
Commune, Vinh Long City,  

Vinh Long province 

April 28, 2016  
Elected by the 

General Meeting 
of Shareholders  

 

 



14 
 

Phụ lục 2 

Appendix 2 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
người nội bộ 

Transactions between the Company and related persons of the Company; or between the Company with major shareholders, insiders and 
related persons of insiders 

STT 
No. 

 

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of 

organization/individual 

Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

Relationship with the 
Company  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH Paper 
Number*, date of 

issue, place of 
issue  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  
Head office 

address/Contact 
address  

Thời điểm giao 
dịch với công ty 

Time of 
transaction with 

the Company  

Số Nghị  quyết/ Quyết định của 
ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày ban hành) 
Number of Resolution/Decision 

of the General Meeting of 
Shareholders/Board of 

Directors... (if any, specify the 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch  

Content, quantity, total 
transaction value  

Ghi chú 
Remarks 

1 
Tổng công ty CP Bia 

Rượu  
NGK Sài Gòn 

Công ty mẹ 
0300583659 ngày 

18/5/2020 

187 Nguyễn Chí 
Thanh, quận 5, TP 

HCM 

Từ 01/01/202 đến 
30/6/2022 

 

Nhận hỗ trợ chi phí bán hàng:  
31.112.642.425 đồng.  
Nhận vật phẩm quảng cáo: 
4,182,779,351đồng 
Bán hàng hóa : 922.200.400 
đồng 
Chi hộ: 7,737,000,000 đồng.  

 

1 
Saigon Beer Alcohol  

Beverage Corporation. 
Parent company 

0300583659 on May 
18, 2020; 

187 Nguyen Chi 
Thanh, District 5, 

HCMC 

From 01/01/2022 
to 30/6/2022 

 

Get support for selling 
expenses: 31.112.642.425 
VND 
Get POSM: 4,182,779,351 
VND 
Selling goods : 922.200.400 
VND 
Pay on behalf: 7,737,000,000  
VND 
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Phụ lục 3 

Appendix 3 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

List of insiders and its related persons 

Stt 
No.  

Họ tên  
Full name  

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities trading 
account (if any)  

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) Position in 
the company (if any)  

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

ID card/Passport number, 
date of issue, place of issue 

Địa chỉ liên hệ  
Contact address  

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ  

Number of shares 
at the end of the 

period  

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ 

Share ownership 
ratio at the end of 

the period 

Ghi chú 
Remarks  

1 Koo Liang Kwee  Chủ Tịch HĐQT 
K1430042Z, ngày 

11/8/2019 

187 Nguyễn Chí 
Thanh, quận 5, TP 

HCM 
1.360.000 34%  

1 Koo Liang Kwee  
Chairman of the 

Board of Directors 
K1430042Z, ngày 

11/8/2019 
187 Nguyen Chi Thanh, 

District 5, HCMC 
1,360,000 34%  

2 Nguyễn Thị Thu Hà  Thành Viên HĐQT  
187 Nguyễn Chí 

Thanh, quận 5, TP 
HCM 

1.120.000 28%  

2 Nguyen Thi Thu Ha  Member of the BOD  
187 Nguyen Chi Thanh, 

District 5, HCMC 
1,120,000 28%  

3 Lương Trung Nhân  Thành Viên HĐQT 
331079248 cấp ngày 

19/9/2019 

Số 11, khóm Tân Vĩnh 
Thuận,  phường Tân 
Ngãi, TP Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long 

1.120.000 28%  

3 Luong Trung Nhan  Member of the BOD 
331079248 

issued on Sep, 19, 2019 

No 11, Tan Vinh 
Thuan Hamlet, Tan 
Ngai Commune, 
Vinh Long City,  
Vinh Long province 

1,120,000 28%  
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4 Bùi Chí Hiếu  Kế Toán Trưởng 
31031919, 

 ngày 16/6/2016 

Số 11, khóm Tân Vĩnh 
Thuận,  phường Tân 
Ngãi, TP Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long 

1.000 0.03%  

4 Bui Chi Hieu  Chief accountant 
31031919, 

 ngày 16/6/2016 

No 11, Tan Vinh 
Thuan Hamlet, Tan 
Ngai Commune, 
Vinh Long City,  
Vinh Long province 

1,000 0.03%  

4.1 Huỳnh Nhung Hoa    
D11, Phan Văn Đáng, K1, 
P 8, TP Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 
  Vợ 

4.2 Bùi Nhật Mi    
D11, Phan Văn Đáng, K1, 
P 8, TP Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 
  Con 

4.3 Bùi Nhật Quỳnh    
D11, Phan Văn Đáng, K1, 
P 8, TP Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 
  Con 

4.4 Nguyễn Ngọc Vân    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  Mẹ vợ 

4.5 Bùi Thị Bé Hai    
59/4, Khóm 5, P 4, TP 

Vĩnh long 
  Chị ruột 

4.6 Bùi Thị Bé Ba    
Ấp 2, Tân Lộc, Tam Bình 

Vĩnh Long 
  Chị ruột 

4.7 Bùi Thị Thu Nga    
59/4, Khóm 5, P 4, TP 

Vĩnh long 
  Chị ruột 

4.8 Bùi Phước Nguyên    
Ấp 4 Phú Lộc Tam Bình, 

Vĩnh Long 
  Anh ruột 

4.9 Bùi Thị Thu Hường    
59/4, Khóm 5, P 4, TP 

Vĩnh long 
  Chị ruột 

4.10 Bùi Đức Dũng    
Ấp 4 Phú Lộc Tam Bình, 

Vĩnh Long 
  Anh ruột 

4.11 Bùi Thị Thu Thảo    
Ấp 4 Phú Lộc Tam Bình, 

Vĩnh Long 
  Em ruột 
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4.12 Huỳnh Hồng Hoa    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  Chị Vợ 

4.13 Huỳnh Liên Hoa    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  

Chị Vợ 

4.14 Huỳnh Cẩm Hoa    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  

Chị Vợ 

4.15 Huỳnh Thúy Hoa    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  

Chị Vợ 

4.16 Huỳnh Cúc Hoa    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  

Chị Vợ 

4.17 Huỳnh Sơn Hùng    
176, Nguyễn Văn Lâu, K 

5, P 8, TP Vĩnh Long 
  Anh Vợ 

5 Chim Thị Ngọc Mỹ  
Trưởng ban kiểm 

soát 
331405357 
16/4/2013 

65, Lê Thái Tổ, P2, TP 
Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long 
4.142 0,104%  

5 Chim Thi Ngoc My  
Head of Supervisory 

Board 
331405357 

April 16, 2013 

65, Le Thai To, Ward 2, 
Vinh Long City, Vinh 

Long Province 
4,142 0.104%  

5.1 Lê Hồng Phúc   
331127177 
16/3/2017   

65, Lê Thái Tổ, P2, TP 
Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long 
5.303 0,133%  

 Le Hong Phuc   
331127177 

March 16, 2017   

65, Le Thai To, Ward 2, 
Vinh Long City, Vinh 

Long Province 
5,303 0.133%  

5.2 Trần Kim Chiến   
331263198   
24/9/2012   

65, Lê Thái Tổ, P2, TP 
Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long 
5.199 0,130%  

 Tran Kim Chien   
331263198   

September 24, 2012   

65, Le Thai To, Ward 2, 
Vinh Long City, Vinh 

Long Province 
5,199 0.130%  

6 Nguyễn Trang  

Thành viên Ban kiểm 
soát/ Member of 

Supervisory 
Board/Audit 
Committee 

022172003513 
10/07/2021 

Cục trưởng cục cảnh sát 
QLHC về TTXH 

107B/019 Trần Hưng 
Đạo, Phường 06, Quận 

05, TP HCM 
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7 Nguyễn Thị Bích Hà  

Thành viên Ban kiểm 
soát/ Member of 

Supervisory 
Board/Audit 
Committee 

001169018019 cấp ngày 
20/1/2020 tại cục QLHC 

về  TTDT  

14/2 Ngô Tất Tố, P19,Q 
Bình Thạnh ,tp HCM   

   

7.1 Phạm Hoàng Tân     
14/2 Ngô Tất Tố, P19,Q 

Bình Thạnh ,tp HCM    
  

Chồng 
Husband 

7.2 Phạm Hoàng Huy     
14/2 Ngô Tất Tố, P19,Q 

Bình Thạnh ,tp HCM    
  

Con 
Child 

7.3 Phạm Hoàng Duy     
14/2 Ngô Tất Tố, P19,Q 

Bình Thạnh ,tp HCM    
  

Con 
Child 

7.4 Nguyễn Đức Hiệp        
Anh ruột 
Siblings 

7.5 Nguyễn Thị Bích Hằng       
Chị  ruột 
Siblings 

7.6 Nguyễn Đức Hải    

Công ty CP truyền thông 
Bách Việt Phương               
Bach Viet Phuong 

company    

  

Anh ruột 
Siblings 

7.7 Nguyễn Thị Bích Hạnh    
Công ty kiểm định Sài 
Gòn Accreditation Sài 

Gòn company 
  

Em ruột 
Siblings 

7.8 Nguyễn Thị Sang         
Mẹ chồng 

Mother-in law 

7.9 Phạm Văn Minh       

Anh của Chồng 

Brothers and 
Sisters-in law 

7.10 Phạm Thanh Bạch      
Chi cục thuế huyện Cai 
Lậy                  Cai Lay 

District Tax 
  

Anh của Chồng 
Brothers and 
Sisters-in law 

7.11 
Phạm Thị Kim Thùy 

   
Doanh nghiệp Trung 

Khoa                 Trung 
Khoa company 

  
Chị của Chồng 
Brothers and 
Sisters-in law 

7.12 Phạm Hoàng Anh    
Cao Hùng, Đài Loan /Cao 

Hung, Taiwan 
  

Em Chồng 
Brothers and 
Sisters-in law 
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